	Trường THCS Vật Lại
          Tổ khoa học Xã hội
	 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn GDCD- Lớp 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)

	A. Ma trận
	

	S
TT
	Nội dung kiến thức/ Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	Vận dụng cao
	Số câu hỏi
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Quản lí tiền

	2

	1

	1

	
	
	
	1

	

	4

	1

	4


	2
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	2
	
	2
	1
	1
	
	1
	
	4
	1
	

	3
	Tệ nạn xã hội
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	4
	1
	2

	Tổng số câu
	3
	1
	4
	1
	2
	1
	     3
	0
	12
	3
	15

	Tổng số điểm
	1,25
	2
	1
	3
	0,5
	2
	0,25
	0
	3
	7
	10

	Tỉ lệ %
	40 %
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


B. Bản đặc tả
	STT
	Nội dung
	Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Giáo dục kinh tế
	Quản lí tiền  

	- Nhận biết:
  Trình bày được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả và tác dụng của việc làm đó.


	2
	  Giáo dục pháp luật
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	Thông hiểu:
Giải thích được nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.
Giải thích được hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.

	3
	Giáo dục kĩ năng sống
	Tệ nạn xã hội

	Nhận biết
Các loại TNXH, nguyên nhân và tác hại của nó
Vận dụng
- Có biện pháp phòng, tránh các TNXH 
- Trách nhiệm của công dân học sinh trong việc phòng, tránh các TNXH


C. Đề bài     
* Đề số 1:
I . Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm 
    Em hãy khoanh vào chữ cái đầu câu em cho là  đáp án đúng nhất.
Câu 1: Nếu em đạt danh hiệu HSG và được thưởng nhiều tiền. Em sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào?
	A. Mua đồ chơi mình thích hết số tiền đó
	B. Giữ lại tiêu không đưa cho bố mẹ 

	C. Đưa bố mẹ  cất giữ
	D. Rủ các bạn đi ăn khao hết số tiền


Câu 2: Sáng nào bố mẹ cũng cho em tiền ăn sáng, em mua đều còn thừa  tiền, em đã làm gì với số tiền thừa đó?
	A. Mua các thứ khác không cần hỏi bố mẹ
	B. Làm từ thiện

	C. Chia bớt cho bạn để cùng mua đồ chơi mà bố mẹ không biết
	D. Cùng bạn vào quán chơi game 


Câu 3: Quản lí tiền hiệu quả là biết :
	A. khi có tiền tiêu bằng hết
	B. mua tất cả những gì mình thích 

	C. luôn cất tiền không mua bất cứ gì
	[bookmark: _GoBack]D. Chi tiêu tết kiệm hợp lí


Câu 4 :  Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021?
	A. Mua bán trái phép chất ma túy
	B. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy 

	C.  Hỗ trợ người nghiện ma túy 
	D. xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy


Câu 5: Theo em một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội là:
	1. có các hiểu biết về TNXH
	1. bị bố mẹ ép buộc

	1. ham chơi, đua đòi
	    D. được gia đình đồng ý tham gia TNXH


Câu 6: Luật phòng, chống ma túy 2021 có điều nào quy định các hành vi cấm về TNXH?
	1. điều 2
	1.  điều 5
	C. điều 4
	D. điều 3


Câu 7: Điều 251 : Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định trong
	 A. Luật dân sự
	B. Luật hành chính
	C. Luât hình sự
	D. Luật giáo dục


Câu 8:Một trong những trách nhiệm của công dân trong phòng chống TNXH là
	A. Thực hiện lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật
	B. A dua, đua đòi theo các bạn xấu

	C. Thờ ơ, trước các ổ ma túy ở nơi cư trú
	D. Ủng hộ việc các bạn đánh bài ăn tiền 


Câu 9: Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định trong điều bao nhiêu của Bộ luật hình sự 2015 ( sửa đổi, bỏ sung năm 2017)?
	A. Điều 251
	B. Điều 252

	C. Điều 253
	     D. Điều 254


Câu 10: Hành vi, việc làm nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? 
	A. bị dụ dỗ, lôi kéo
	B. Gia đình có cách dục phù hợp.

	C. Xã hội luôn tuyên truyền về tệ nạn xã hội.	 
	     D. Nhà trường luôn tỏ chứ các hoạt động vui chơi cho học sinh.


Câu 11: Ý kiến nào đúng về tệ nạn xã hội?
	A. Tệ nạn xã hội để lại hậu quả lớn nhất cho gia đình, nhưng không ảnh hưởng đến xã hội.
	B. Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả cho bản thân người mắc 

	C. Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả lớn nhất cho gia đình.
	     D. Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.


Câu 12: Các cách sống nào sau đây không lành mạnh để phòng tránh TNXH? 
	A. Thường xuyên tụ tập với các nhóm bạn xấu.
	B. Tích cực khuyên nhủ các bạn hay bỏ học đi chơi.

	C. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, 
	     D. Chăm chỉ, tự giác trong học tập và lao động.


II. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1. (2 điểm) Nêu lợi ích của quản lí tiền hiệu quả? Nêu ví dụ?  
Câu 2  ( 2 điểm ) Thế nào là tệ nạn xã hội? Nêu một số tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay mà em biết? 
Câu 3 : (3 điểm): Cho tình huống sau : Trường của K tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. Tuy nhiên, K lại cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của người lớn, học sinh không cần tham gia.
a) Em có đồng tình với suy nghĩ của K không? Vì sao? 
b) Nếu là bạn của K, em sẽ làm thế nào để giúp K hiểu được trách nhiệm của mình trong phòng, chống tệ nạn xã hội? 

* Đề số 2:
Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )- Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm 
Em hãy khoanh vào chữ cái đầu câu em cho là  đáp án đúng nhất.
Câu 1 : Các cách sống nào sau đây không lành mạnh để phòng tránh TNXH? 
	A. Thường xuyên tụ tập với các nhóm bạn xấu.
	B. Tích cực khuyên nhủ các bạn hay bỏ học đi chơi.

	C. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, 
	     D. Chăm chỉ, tự giác trong học tập và lao động.


Câu 2 : Ý kiến nào đúng về tệ nạn xã hội?
	A. Tệ nạn xã hội để lại hậu quả lớn nhất cho gia đình, nhưng không ảnh hưởng đến xã hội.
	B. Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả cho bản thân người mắc 

	C. Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả lớn nhất cho gia đình.
	     D. Tệ nạn xã hội chỉ để lại hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.


Câu 3 : Hành vi, việc làm nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội? 
	A. bị dụ dỗ, lôi kéo
	B. Gia đình có cách dục phù hợp.

	C. Xã hội luôn tuyên truyền về tệ nạn xã hội.	 
	     D. Nhà trường luôn tỏ chứ các hoạt động vui chơi cho học sinh.


Câu 4 : Tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định trong điều bao nhiêu của Bộ luật hình sự 2015 ( sửa đổi, bỏ sung năm 2017)?
	A. Điều 251
	B. Điều 252

	C. Điều 253
	     D. Điều 254


Câu 5:Một trong những trách nhiệm của công dân trong phòng chống TNXH là
	A. Thực hiện lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật
	B. A dua, đua đòi theo các bạn xấu

	C. Thờ ơ, trước các ổ ma túy ở nơi cư trú
	D. Ủng hộ việc các bạn đánh bài ăn tiền 


Câu 6: Nếu em đạt danh hiệu HSG và được thưởng nhiều tiền. Em sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào?
	A. Mua đồ chơi mình thích hết số tiền đó
	B. Giữ lại tiêu theo ý muốn của mình 

	C. Đưa bố mẹ  cất giữ
	D. Rủ các bạn đi ăn khao hết số tiền


Câu 7: Sáng nào bố mẹ cũng cho em tiền ăn sáng, em mua đều còn thừa  tiền, em đã làm gì với số tiền thừa đó?
	A. Mua các thứ khác không cần hỏi bố mẹ
	B. Làm từ thiện

	C. Chia bớt cho bạn để cùng mua đồ chơi mà bố mẹ không biết
	D. Cùng bạn vào quán chơi game 


Câu 8: Quản lí tiền hiệu quả là biết :
	A. khi có tiền tiêu hết, không có thì không tiêu
	B. mua những gì mình thích 

	C. luôn cất tiền không mua bất cứ gì
	D. Chi tiêu hợp lí


Câu 9 :  Hành vi nào sau đây không vi phạm quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021?
	A. Mua bán trái phép chất ma túy
	B. Lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy 

	C.  Hỗ trợ người nghiện ma túy 
	D. xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy


Câu 10 :  Việc làm nào đúng với mục đích tiêu tiền hợp lí?
	A.  Lôi kéo, rủ bạn lấy trộm tiền của bố mẹ chơi game.
	B. Có tiền thích mua gì thì mua

	C.  Hỗ trợ bạn có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền tiết kiệm. 
	D. Rủ bạn đi nhặt phế liệu bán lấy tiền ăn quà


Câu 11: Theo em một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội là:
	1. có các hiểu biết về TNXH
	1. bị bố mẹ ép buộc

	1. ham chơi, đua đòi
	    D. được gia đình đồng ý tham gia TNXH


Câu 12: Luật phòng, chống ma túy 2021 có điều nào quy định các hành vi cấm về TNXH?
	1. điều 2
	1.  điều 5
	C. điều 4
	D. điều 3


II. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1. (2 điểm) Nêu lợi ích của quản lí tiền hiệu quả? Nêu ví dụ?  
Câu 2  ( 2 điểm ) Thế nào là tệ nạn xã hội? Nêu một số tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay mà em biết? 
Câu 3 : (3 điểm): Cho tình huống sau : Trường của K tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. Tuy nhiên, K lại cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của người lớn, học sinh không cần tham gia.
a) Em có đồng tình với suy nghĩ của K không? Vì sao? 
b) Nếu là bạn của K, em sẽ làm thế nào để giúp B hiểu được trách nhiệm của mình trong phòng, chống tệ nạn xã hội? 
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
* Đề số 1
 I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm – mỗi lựa chọn đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/a
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	A


* Đề số 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/a
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	C
	B
	D
	C
	C
	B


II. Tự luận ( 7 điểm )
	      Câu
	                     Đáp án
	Điểm

	Câu 1( 2 điểm ). Nêu lợi ích của quản lí tiền hiệu quả? Nêu ví dụ?
	- Quản lí tiền hiệu quả giúp em: 
 +  Rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lý, tiết kiệm;
Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình để tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ và không ngừng phát triển.
- Nêu được ví dụ quản lí tiền hiệu quả.
	1 

0,5

0,5

	Câu 2(( 2 điểm ): Thế nào là tệ nạn xã hội? Nêu một số tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay mà em biết?
	HS nêu được:
- Khái niệm Tệ nạn xã hội: là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm: ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan,…
	
1,5


0,5

	Câu 3( 3 điểm ). Cho tình huống sau Trường của K tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. Tuy nhiên, K lại cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của người lớn, học sinh không cần tham gia.
a) Em có đồng tình với suy nghĩ của K không? Vì sao? 
b) Nếu là bạn của K, em sẽ làm thế nào để giúp K hiểu được trách nhiệm của mình trong phòng, chống tệ nạn xã hội? 
	
HS nêu được:
a) Em không đồng tình với suy nghĩ của K
+  vì tất cả mọi người kể cả trẻ nhỏ và người lớn đều có trách nhiệm tuyên truyền phòng, chống ma túy.
b) Nếu là bạn của K em sẽ khuyên và phân tích cho K hiểu về trách nhiệm của công dân, của bản thân về tuyên truyền phòng, chống ma túy.
	
0,5


1


1


* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
                                                                                        Vật Lại , ngày 19/4/2023
	BGH DUYỆT
               Hiệu phó


Nghiêm Xuân Sơn
	  TỔ TRƯỞNG DUYỆT

        
   
       Chu Thị Thanh Hà
	       GIÁO VIÊN

       
       
         Nguyễn Thị Thúy
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Trư ? ng THCS V ? t L ? i              T ?   khoa h ? c Xã h ? i    KI ? M TRA   ĐÁNH GIÁ   CU ? I H ? C KÌ II   Năm h ? c 2022  -   2023   Môn GDCD -   L ? p  7   (Th ? i gian làm bài: 45 phút)  

A. Ma tr ? n   

S   T T  Nội dung  kiến  thức /  Ch ?   đ ?  Mức độ nhận thức  Tổng điểm  

Nhận biết  Thông  hiểu  Vận  dụng   Vận dụng  cao  Số câu  hỏi   

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

1  Qu ? n lí  ti ? n    2    1    1       1       4    1    4    

2  Phòng  ch ? ng   t ?   n ? n xã h ? i  2   2  1  1   1   4  1   

3  T ?   n ? n xã  h ? i  1   1   1  1  1   4  1  2  

Tổng s ?   câu  3  1  4  1  2  1        3  0  12  3  15  

Tổng s ?   đi ? m  1,25  2  1  3  0,5  2  0,25  0  3  7  10  

Tỉ lệ %  40 %  30%  20%  10%  100%  

Tỉ lệ chung  70 %  30 %  100 %  

B. B ? n đ ? c t ?  

S TT  N ? i dung  Ch ?   đ ?  Yêu c ? u c ? n đ ? t  

1  Giáo d ? c  kinh t ?  Qu ? n lí  ti ? n        -   Nh ? n bi ? t:       Trình bày   đư ? c m ? t s ?   nguyên t ? c qu ? n lí ti ? n có hi ? u  qu ?   và tác d ? ng c ? a vi ? c làm đó.    

2      Giáo d ? c  pháp lu ? t  Phòng  ch ? ng   t ?   n ? n xã  h ? i  Thông hi ? u:   Gi ? i thích đư ? c n guyên nhân   d ? n đ ? n t ?   n ? n xã h ? i.   Gi ? i thích đư ? c h ? u qu ?   c ? a t ?   n ? n xã h ? i đ ? i v ? i b ? n  thân, gia đ ình và xã h ? i.  

3  Giáo d ? c  k i  năng  s ? ng  T ?   n ? n  xã h ? i    Nhận biết   Các lo ? i TNXH , nguyên nhân   và tác h ? i c ? a nó   V ? n d ? ng   -   Có bi ? n pháp phòng, tránh các TNXH     -   Trách nhi ? m c ? a   công dân h ? c sinh trong   vi ? c   phòng, tránh các TNXH  

